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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0, 2 điểm.
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Tapecripts
Part 1: Listen to some transport announcements and choose the best answer.
A
The next train to arrive at Platform 2 is the 12.20 to Bristol Temple Meads, calling at Reading, Oxford and Bristol Parkway. Platform 2 for the 12.20 to Bristol. First class is in the rear carriage.
B
This is a platform announcement for passengers for the 12.20 service to Bristol Temple Meads. This train is delayed by approximately 8 minutes. The train will now depart from Platform 9. Passengers for the 12.20 train to Bristol, please make your way to Platform 9.
C
Passengers for Flight EB380 to Paris please make your way to Gate 13 for boarding. Gate 13 for flight EB380 to Paris. Please have your passports and boarding passes ready. Your flight is ready to board.
D
This is a London Underground service to Liverpool Street. The next station is Liverpool Street. Upon arrival, the first set of doors will not open. Customers in the first carriage, please move towards the rear doors to leave the train. The next station is Liverpool Street. Change here for Central Line, Circle Line, Hammersmith & City Line and Metropolitan Line and Main Line Suburban rail services. Please mind the gap between the train and the platform. This train terminates at Redbridge.
Part 2: Listen to the recording twice then choose A, B or C to best answer the questions.
Maria: Oh, hi Dave. Long time, no see!
Dave: Hi Maria. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by.
Maria: Come on in. [Thanks.] Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice.
Dave: Sprite would be fine. Uh, so, how have you been?
Maria: Oh, not bad. And you?
Dave: Oh, I'm doing okay, but school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax.
Maria: By the way, what's your major anyway?
Dave: Hotel management.
Maria: Well, what do you want to do once you graduate?
Dave: Uh... I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you?
Maria: Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language, so I changed majors to computer science. [Oh]. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult.
Dave: So, do you have a part-time job to support yourself through school?
Maria: Well, fortunately for me, I received a four-year academic scholarship [Wow] that pays for all of my tuition and books.
Dave: Wow. That's great.
Maria: Yeah. How about you? Are you working your way through school?
Dave: Yeah. I work three times a week at a restaurant near campus.
Maria: Oh. What do you do there?
Dave: I'm a cook.
Maria: How do you like your job?
Dave: It's okay. The other workers are friendly, and the pay isn't bad.

II. WRITING
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN (1,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]
Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.

	Tổng:
1 điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	Nội dung
(0,4đ)
	(0,1đ)
- Trả lời ở mức tối thiếu yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề và các thành phần cơ bản.
- Viết được một số ý chính nhưng có chỗ diễn đạt không rõ, bị lặp ý, không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.

	(0,2đ)
- Trả lời được cơ bản yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản đều được phát triển, đôi khi có chỗ phát triển chưa cân xứng.
- Viết được cơ bản đủ ý chính. Có một vài ý không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.
- Có đôi chỗ dẫn chứng còn chưa phù hợp.
	(0,3đ)
- Trả lời khá đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển tương đối kỹ, logic và cân xứng.
- Viết đủ ý chính, các ý có liên quan đến chủ đề. 

- Dẫn chứng phù hợp, khá thuyết phục.

	(0,4đ)
- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển kỹ, logic, cân xứng.

- Đủ ý, các ý thống nhất, có liên quan chặt chẽ.
- Dẫn chứng hay và thuyết phục.

	Tổ chức thông tin và tính liên kết (0,2đ)
	(0,05đ)
- Thông tin bị lặp và ảnh hưởng đến diễn đạt.
- Sắp xếp ý thiếu logic, thiếu tính liên kết.
- Ít sử dụng hoặc sử dụng lặp các phương tiện kết nối, hoặc sử dụng các phương tiện kết nối chưa chính xác. 
	(0,1đ)
- Thông tin còn bị lặp.

- Sắp xếp các ý có logic, có tính liên kết, mặc dù tính mạch lạc giữa các câu còn thấp hoặc máy móc.
- Sử dụng các phương tiện kết nối tuy còn đơn giản nhưng đúng nghĩa.

	(0,15đ)
- Thông tin ít khi bị lặp.

- Sắp xếp ý logic, mạch lạc, dễ đọc, dễ hiểu.

- Sử dụng khá đa dạng và chính xác các phương tiên kết nối. 
	(0,2đ)
- Thông tin không bị lặp.
- Sắp xếp ý logic, mạch lạc cao. Bài viết có tổng thể hài hòa, trôi chảy, uyển chuyển, tự nhiên.
- Sử dụng đa dạng và chính xác các phương tiện kết nối. 

	Từ vựng
(0,2đ)
	(0,05đ)
- Từ vựng liên quan đến chủ đề hạn chế, lặp, hoặc không phù hợp.

- Dạng từ, chính tả còn viết sai, gây hiểu lầm hoặc khó chịu cho người đọc.
	(0,1đ)
- Từ vựng tạm đủ để diễn đạt thông tin liên quan đến chủ đề. Một số chỗ dùng từ chưa phù hợp hoặc viết sai dạng từ.
- Còn mắc một số lỗi sai về dạng từ và chính tả gây khó khăn cho người đọc.
	(0.15đ)
- Từ vựng đa dạng có liên quan đến chủ đề. Đôi chỗ còn mắc lỗi dùng từ chưa phù hợp hoặc sai dạng từ. 
- Có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ... 
- Ít lỗi sai về chính tả.
	(0,2đ)
- Từ vựng phong phú liên quan đến chủ đề, diễn đạt tự nhiên. Dùng từ phù hợp, chính xác.
- Sử dụng đa dạng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ…
- Rất ít lỗi về dạng từ, và chính tả.

	Ngữ pháp
(0,2đ)
	(0,05đ)
- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản.
- Mắc nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,1đ)
- Sử dụng các cấu trúc câu khác nhau.
- Có khá nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, đôi chỗ gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,15đ)
- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu.
- Thi thoảng còn mắc lỗi về ngữ pháp và chấm câu, nhưng người đọc vẫn có thể hiểu.
	(0,2đ)
- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu trúc câu.
- Còn một vài lỗi nhỏ về ngữ pháp và chấm cấu, người đọc vẫn thấy dễ hiểu.




III. HƯỚNG DẪN CHẤM NÓI (Tổng điểm phần nói: 1,0 điểm)

Nói theo chủ đề: Học sinh nói theo chủ đề đã bốc thăm. 

Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.
	Tổng:
1 điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung
(0,5đ)
	- Trả lời ở mức độ tối thiểu yêu cầu của bài: có một số ý chính nhưng ý có thể chưa được triển khai.
- Không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp.
	- Trả lời được cơ bản yêu cầu của bài: có khá đầy đủ ý chính nhưng triển khai ý còn rời rạc hoặc có ý không liên quan.
- Có dẫn chứng, nhưng đôi chỗ dẫn chứng chưa phù hợp.
	- Trả lời khá đầy đủ yêu cầu của bài: đủ ý chính, các ý thông nhất, có liên quan, được triển khai nhưng có chỗ chưa cân xứng.
- Dẫn chứng khá phù hợp và thuyết phục. 
	- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài: đủ ý chính, các ý thống nhất, được triển khai cân xứng, 

- Dẫn chứng phù hợp và thuyết phục.

	Độ lưu loát, liên kết và phát âm
(0,2đ)
	- Gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ nói. Nói vấp, lặp lại hoặc nói chậm.
- Không có hoặc hạn chế phương tiện kết nối.

- Phát âm hạn chế, còn nhiều lỗi sai phát âm, gây khó hiểu cho người nghe.

	- Cơ bản duy trì được tốc độ nói nhưng còn nói vấp, lặp, chậm.

- Có sử dụng phương tiện kết nối, tuy nhiên còn đơn giản, máy móc hoặc không phù hợp.
- Biết phát âm cơ bản nhưng độ chính xác chưa cao, phát âm sai một số âm tiết gây khó hiểu cho người nghe.
	- Có khả năng duy trì nói khá dài dù đôi chỗ lặp, sửa lại, phân vân… và độ lưu loát chưa cao.
- Biết cách sử dụng các phương tiện kết nối khá hiệu quả nhưng đôi chỗ dùng phương tiện kết nối chưa phù hợp.
- Phát âm khá tốt, khá dễ nghe, nhưng chưa hoàn toàn chính xác, đôi khi bỏ sót âm hoặc phát âm không rõ ràng nhưng người nghe vẫn có thể hiểu.

	- Nói lưu loát, trôi chảy trong hầu hết thời gian. Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. 
- Sử dụng các phương tiện kết nối linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.
- Phát âm tốt, dễ nghe, dễ hiểu, có rất ít chỗ bỏ sót âm hoặc phát âm không rõ ràng.

	Từ vựng (0,2đ)
	- Từ vựng liên quan đến chủ đề còn hạn chế, lặp hoặc không phù hợp, gây khó hiểu cho người nghe.
	- Từ vựng liên quan đến chủ đề cơ bản đủ để diễn đạt ý. Một số từ dùng không phù hợp, gây khó hiểu cho người nghe.
- Biết cách sử dụng cách nói khác để diễn đạt ý.
	- Từ vựng liên quan đến chủ đề khá đa dạng để diễn đạt ý. Đôi chỗ dùng từ chưa phù hợp nhưng người nghe vẫn có thể hiểu.
- Biết cách sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, cụm động từ, thành ngữ…tuy nhiên đôi chỗ còn mắc lỗi. 
	- Từ vựng có liên quan đến chủ đề phong phú, tự nhiên.
- Sử dụng đa dạng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, cụm động từ, thành ngữ…với rất ít lỗi.

	Ngữ pháp
(0,1đ)
	- Sử dụng hầu hết các cấu trúc câu đơn giản.
- Có nhiều lỗi ngữ pháp, ảnh hưởng lớn đến ý cần diễn đạt.
	- Sử dụng được cả câu đơn, câu ghép, câu phức.
- Còn lỗi sai về ngữ pháp, ảnh hưởng đến ý cần diễn đạt.
	- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu, tuy nhiên còn lỗi, nhất là câu phức.
- Có rất ít lỗi về ngữ pháp, đôi chỗ ảnh hưởng đến ý cần diễn đạt.
	- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu trúc câu.
- Còn một vài lỗi ngữ pháp, nhưng hầu như không ảnh hưởng đến ý cần diễn đạt.






